TIẾT 60        ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học này, HS sẽ:

· Hệ thống lại những kiến thức đã học về chủ đề Con người và sức khỏe.

· Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống.

· Xử lí tình huống để vận động người thân trong gia đình ăn uống cân bằng, lành mạnh phòng tránh các bệnh liên quan đến dinh dưỡng và phòng tránh đuối nước.

2. Năng lực:

Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá kiến thức.

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

Năng lực riêng:
· Hệ thống lại những kiến thức đã học về Chủ đề Con người và sức khỏe.

· Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống.

· Vận động mọi người ăn uống cân bằng, lành mạnh để tránh các bệnh về dinh dưỡng và phòng tránh đuối nước.

3. Phẩm chất:

· Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

· Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.

· Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. 1. Đối với giáo viên
· Giáo án.

· Máy tính, máy chiếu.

· Các tranh ảnh liên quan đến chủ đề.

2. Đối với học sinh
· SGK, VBT.

· Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Thời gian
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
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	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- GV tổ chức HS thảo luận nhóm đôi để: Nêu tên các bệnh liên quan đến dinh dưỡng mà em biết.
- GV gọi một số HS trả lời. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

 

- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học: Để ôn tập, của cố kiến thức đã học về chủ đề, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay -  Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Hái hoa”
- GV chia lớp thành 6 nhóm.

- GV tổ chức cho đại diện các nhóm lên bốc thăm chủ đề tương ứng với mỗi cánh hoa trong hình.

- GV yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một nội dung đã bốc được. Nhóm trưởng phân công mỗi bạn chuẩn bị kĩ một ý trong nội dung đã chọn. Ví dụ: Nội dung 1: Mỗi bạn sẽ trình bày về một nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn.

- GV mời lần lượt từng nhóm lên trình bày. Mỗi bạn trong nhóm nêu một ý. Các nhóm khác nhận

xét, bổ sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm có nhiều bạn trình bày tốt.

Hoạt động 2: Đóng vai
- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- GV yêu cầu nhóm trưởng cùng các bạn nghiên cứu lần lượt từng tình huống trong SGK trang 90, sau đó phân công nhau đóng vai, luyện tập trong nhóm.

- GV mời đại diện các nhóm lên đóng vai trước lớp. Mỗi nhóm chỉ xử lí một trong hai tình huống. Các nhóm khác góp ý, nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm có phần xử lí tốt, sáng tạo.

- GV yêu cầu HS ghi lại cách xử lí tình huống 1, 2 vào VBT (câu 4 bài Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe).

C. Vận dụng, trải nghiệm
- GV tổ chức cho HS làm bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến bệnh suy dinh dưỡng thấp còi?

A. Ăn uống thiếu chất bột đường.

B. Ăn uống thiếu chất đạm, chất béo, chất khoáng và các vitamin.

C. Bị các bệnh đường tiêu hóa dẫn đến hấp thu dinh dưỡng kém.

D. Ăn nhiều rau xanh.

Câu 2: Tại sao nước không thuộc nhóm chất dinh dưỡng nào nhưng lại rất cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể?

A. Nước giúp hòa tan các chất dinh dưỡng, chất khoáng để cơ thể dễ dàng hấp thụ

B. Nước giúp loại bỏ các chất cặn bã

C. Nước giúp gia tăng tuổi thọ

D. Nước giúp tăng chỉ số thông minh

Câu 3: Trong các thức ăn dưới đây, nhóm chất nào chứa nhiều chất béo ?

A. Sữa, rau dền, khoai tây, hàu, trứng

B. Cơm, bánh mỳ, khoai, sắn

C. Bơ, lạc, dầu dừa, cá hồi

D. Sữa, hoa quả, rau xanh, cà rốt

Câu 4: Nếu em làm rơi một quả bóng xuống hồ nước, cách lấy quả bóng an toàn là

A. Nhảy xuống nước để lấy bóng

B. Lấy cành cây dài để khua

C. Nhờ sự giúp đỡ của người lớn

D. Tự bơi thuyền ra lấy

Câu 5: Chất béo từ................không tốt cho tim mạch

A. Hạt vừng                  B. Mỡ lợn

C. Lạc                           D. Đậu nành

 - GV mời 2 – 3 HS trả lời.

 Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.

4. Vận dụng, trải nghiệm
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- Ôn tập kiến thức đã học.
- Đọc và chuẩn bị trước Bài 22. Chuỗi thức ăn.
	 

 - HS làm việc theo cặp.

 

- HS trả lời: Bệnh suy dinh dưỡng thấp còi; bệnh thừa cân béo phì; bệnh thiếu máu thiếu sắt,...
- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài.

 

 

 

 

 

 - HS chia thành các nhóm.

- Đại diện nhóm lên bốc thăm.

 

 

 - HS lắng nghe GV hướng dẫn.

 

 

 

 

- HS trình bày:

1. Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi – ta – min và chất khoáng.
2. Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể:
- Chất bột đường: cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể.
- Chất đạm: là thành phần cấu tạo, xây dựng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống.
- Chất khoáng: cần cho cơ thể hoạt động và phòng tránh bệnh. Một số chất khoáng tham gia vào cấu tạo cơ thể.
- Chất béo: tham gia vào cấu tạo cơ thể, dự trữ và cung cấp năng lượng, giúp hòa tan một số vitamin (A, D, E, K).
- Vitamin: cần cho hoạt động sống và giúp cho cơ thể phòng tránh bệnh. 
3. Thức ăn khác nhau chứa năng lượng và các chất dinh dưỡng khác nhau:
Ví dụ:
- 100g gạo tẻ sẽ cung cấp 344 kcal, 76g chất đường bột, 8g chất đạm, 1g chất béo, ít hơn 1g can-xi.
- 100g súp lơ xanh sẽ cung cấp 26 kcal,
3g chất bột đường, 3g chất đạm, ít hơn 1g chất béo, ít hơn 1g can-xi và ít hơn 1g vi-ta-min C.
4. Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn; ăn đủ rau, quả; uống đủ nước: Những thức ăn khác nhau chứa các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau. Vì vậy cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.
Cần ăn rau quả để cung cấp đầy đủ chất xơ, vi – ta – min và chất khoáng cho cơ thể. Cần uống đủ nước vì nước chiếm phần lớn khối lượng của cơ thể và duy trì hoạt động của cơ thể.
5. Chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh: Để có một chế độ ăn uống lành mạnh cần ăn đủ các nhóm chất dinh dưỡng và hạn chế ăn thức ăn đã chế biến sẵn; thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc đồ ngọt.
6. Lựa chọn thực phẩm an toàn: Thực phẩm được sản xuất, bảo quản và chế biến hợp vệ sinh; không chứa các chất gây hại cho sức khoẻ con người là thực phẩm an toàn. Sử dụng thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khoẻ và tính mạng của mỗi chúng ta.
- HS lắng nghe, chữa bài.

 

 - HS chia thành các nhóm.

- HS lắng nghe yêu cầu của GV.

 

 

 

- HS trình bày:

+ Tình huống 1: Em sẽ khuyên thành viên trong gia đình ăn ít thịt lại thay vào đó ăn thêm các loại thức ăn như rau củ quả và ăn cá. Vì khi ăn đa dạng thực phẩm như vậy mới đảm bảo được cân bằng chất dinh dưỡng cho cơ thể.
+ Tình huống 2: Em sẽ nói với người lái thuyền phát áo phao cho mọi người. Nếu không có áo phao em sẽ cùng gia đình xuống khỏi thuyền.
- HS lắng nghe, phát huy.

 

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

 

 

 

 - HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.

 

 

 

 

- HS chú ý lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chọn đáp án:

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
D
A
C
C
B
- HS lắng nghe, chữa bài.

 

- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

 

 

 

 

- HS chú ý, thực hiện theo yêu cầu của GV.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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